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Thực hiện Nghị quyết tại kỳ họp thứ 5 HĐND xã khoá XX và các chỉ tiêu 

của UBND huyện giao về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trước những diễn 

biến phức tạp của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, giá cả thị trường, thời 

tiết, dịch bệnh có biến động bất thường. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Huyện 

uỷ, UBND huyện, của Đảng ủy, HĐND xã, UBND xã đã chỉ đạo, điều hành, thực 

hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy 

mạnh phát triển kinh tế - xã hội, qua đó đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các 

lĩnh vực. Tổng giá trị các ngành kinh tế năm 2023 đạt 279.850,7 triệu đồng (tăng 

8,7% so với năm 2022). Trong đó: Gía trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 

134.263,2 triệu đồng (tăng 6,8% so với năm 2022), chiếm 47,95% tỷ trọng kinh tế; 

giá trị từ sản xuất công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và các khoản thu 

khác đạt 145.587,5 triệu đồng (tăng 10,6% so với năm 2022), chiếm 52,05% tỷ 

trọng kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người đạt 44,7 triệu đồng/năm. Kết quả cụ 

thể trên từng lĩnh vực như sau: 

 
 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ THỰC  HIỆN  NHIỆM  VỤ  PHÁT TRIỂN   

KINH  TẾ  - XÃ HỘI  NĂM  2023 
 

 

I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

1. Sản xuất nông nghiệp 

1.1. Về trồng trọt:  

Tổng diện tích gieo trồng cả năm là 376,57ha (đạt 91,1%KH)(1). Tổng sản 

lượng lương thực có hạt đạt: 1.569,5 tấn (đạt 95,12%KH); lương thực bình quân 

đầu người đạt 251kg/năm. Giá trị sản xuất từ trồng trọt đạt 10.331 triệu đồng. 

Quan tâm chỉ đạo Nhân dân chăm sóc vườn cây ăn quả, chú trọng sản xuất 

Vải Thiều theo tiêu chuẩn VietGap. Tổng diện tích cây ăn quả là 363,11ha(2), sản 

lượng thu hoạch các loại quả đạt 2.100 tấn (tăng 580 tấn so với năm 2022), riêng 

                                                           
1 Trong đó, lúa 269,67ha (đạt 98,1%KH), năng suất 49,7 tạ/ha, sản lượng 1.340 tấn; ngô 42,5ha (đạt 

66,4%KH năm), năng suất 54 tạ/ha, sản lượng 229,5 tấn; khoai tây 16ha (đạt 80%KH); rau xanh các loại 33,7ha (đạt 

96,3%KH), năng suất 69 tạ/ha, sản lượng 225,6 tấn; đỗ lạc các loại 8,4ha (đạt 70%KH), năng suất 96 tạ/ha, sản lượng 

61,4 tấn; khoai lang, khoai sọ 4,3ha (đạt 81,7%KH), năng suất 94tạ/ha, sản lượng 33,6 tấn; dong riêng 2ha (đạt 40%), 

năng suất 50 tấn/ha, sản lượng 250 tấn 

2 Cây vải 263ha; nhãn 15,7ha; cây có múi 65,6ha; mít 3,8ha; táo 3,4ha, cây ăn quả khác 11,61ha. 
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quả Vải sản sản lượng đạt 1.800 tấn (tăng 530 tấn). Giá trị sản xuất từ cây ăn quả 

đạt 35.153,3 triệu đồng. 

Triển khai thực hiện tốt Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” năm 2023. Kết 

quả, sản phẩm miến dong đã được công nhận đạt sản phẩm OCOP 3 sao. 

1.2. Về chăn nuôi, thuỷ sản:  
Đàn vật nuôi phát triển ổn định, công tác kiểm soát dịch bệnh, ngoài đàn lợn 

thì việc tái đàn một số vật nuôi được thực hiện an toàn, hiệu quả. Tiếp nhận được 

28 lít hoá chất để vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng trại, tổ chức tiêm 42.050 liều 

vắcxin phòng chống dịch cho đàn vật nuôi. Tổng đàn vật nuôi: Trâu 70 con (giảm 3 

con), đàn bò 71 con (tăng 22 con), ngựa 18 con (tăng 7 con), lợn 477 con (tăng 9 

con), gia cầm 111.316 con (tăng 2.116 con), dê 176 con (tăng 73 con). Ước sản 

lượng thịt hơi các loại 320 tấn (đạt 64%KH); ong 6.740 đàn (tăng 20 đàn), sản lượng 

mật đạt trên 65 tấn. Nhân dân duy trì diện tích ao, hồ để nuôi cá, sản lượng cá đạt 

trên 25 tấn. Giá trị sản xuất từ chăn nuôi, thuỷ sản đạt 17.670,6 triệu đồng. 

2. Công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và PCCCR 
Tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng tự nhiên, rừng giáp ranh được 102 lượt buổi 

với 735 lượt người tham gia. Có 13 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (tăng 04 vụ so với 

năm 2022), trong đó 01 vụ khai thác, vận chuyển gỗ trái phép, 12 vụ phát vén rừng tự 

nhiên trái phép, diện tích 21.514m2. Chủ tịch UBND huyện xử phát 02 trường hợp, bằng 

51.000.000đ; Kiểm lâm huyện xử phạt 10 trường hợp, bằng 92.000.000đ. Có 02 vụ cháy 

rừng nhỏ xảy ra tại thôn Mùng đã được thôn huy động lực lượng dập lửa kịp thời.  

Thực hiện lập hồ sơ hiện trạng lô rừng trồng giáp ranh rừng tự nhiên. Kết quả 

đã đánh dấu mốc được 187 lô, ký cam kết được 76 bản (Đạt 75%KH). Triển khai 

các giải pháp thu hồi đất rừng bị lấn chiếm. Kết quả, hiện chưa thu hồi được diện 

tích đất lấn chiếm theo kế hoạch năm 2023 đề ra. 

Tiếp nhận, cấp phát 121.500 cây giống phân tán bảo đảm chất lượng cho 243 

hộ gia đình thuộc các thôn Am Hà, Nam Bồng, Mùng; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ 

khoán bảo vệ rừng cho 12 cộng đồng và 127 hộ gia đình với 2.333,3ha. Trồng rừng 

kinh tế ước đạt 520ha. Tỷ tỷ lệ che phủ rừng đạt 80,5%. Nhân dân thu nhặt các loại 

măng rừng ước đạt trên 2.000 tấn. Giá trị sản xuất từ lâm nghiệp đạt 71.081,3 triệu 

đồng. 

3. Sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại  
Trên địa bàn xã có 13 công ty, doanh nghiệp, 300 hộ, cơ sở sản xuất kinh 

doanh, dịch vụ, 01 chợ trung tâm và một số điểm chợ cóc, chợ xép. Tình hình sản 

xuất công nghiệp, xây dựng, các hoạt động dịch vụ, kinh doanh hoạt duy trì động 

ổn định, việc tiêu thụ, lưu thông hàng hóa và nông sản cơ bản thuận lợi, đáp ứng 

nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là việc sản xuất gạch, cay, một số cơ 

sở chế biến gỗ, cơ khí, … được đẩy mạnh, tăng cường.  

4. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản 
Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19-CT/TU, Kết luận số 120-KL/TU, của BTV 

Tỉnh uỷ. Thực hiện Thống kê đất đai năm 2022 theo kế hoạch đề ra. Kiểm tra, thẩm 

định, xác nhận hồ sơ liên quan đến đất đai, nhà ở 197 hồ sơ trong đó: Đăng ký biến 

động đất đai 106 hồ sơ, lập hồ sơ cấp đổi cấp lại 70 hồ sơ, cấp lần đầu 21 hồ sơ; 

phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên giải quyết 38 trường hợp đề nghị UBND 

huyện cấp giấy chứng nhận QSDĐ còn vướng mắc, hiện đã cấp được 04 giấy, 09 

hồ sơ cấp giấy đang trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Bàn giao 9.768m2 
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đất đường giao không sử dụng do thực hiện Dự án Cải tạo đường tỉnh 291tại các 

thôn liên quan quản lý theo quy định. Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với: Dự thảo 

Luật Đất đai (sửa đổi); Phối hơp thực hiện quy hoạch vùng huyện Sơn Động đến 

năm 2040; Thực hiện lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư thôn Linh 

Phú tỷ lệ 1/10.000. Tổ chức xin kiến Nhân dân 03 điểm mỏ cát kết để đưa vào kế 

hoạch đấu giá gồm: Bàng Dãng, Cỗ Bồng, Linh Phú II; xin ý kiến Nhân dân để thăm 

dò, khai thác điểm mỏ đất sét làm gạch tại thôn Đồng Xuân, Sầy. Kết quả được 

Nhân dân nhất trí cao.  

Đề nghị UBND huyện quy hoạch bổ sung 02 vị trí bãi đổ đất, đá thải phát 

sinh khi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình, tổng diện tích 3,3ha (tại 

thôn Sầy và Mùng); đề nghị UBND tỉnh phê duyệt đối với 03 Dự án: Dự án đường 

đi xã Đèo gia, Dự án đường đi xã Long Sơn, Dự án đường đi xã An Bá, xã Thanh 

Luận phải có cơ chế đặc thù trong khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường 

để thi công đảm bảo tiến độ; rà soát, thống kê đất lúa không còn phù hợp trồng lúa 

đề nghị đưa ra khỏi diện tích đất lúa, tổng diện tích 20,76ha; rà soát nhu cầu chuyển 

mục đích đất nông nghiệp xen kẹp tại các khu dân cư sang mục đích đất ở tại nông 

thôn, có 138 hộ đăng ký, tổng diện tích 42.385,5m2; kiểm tra; rà soát, thống kê lập 

hồ sơ quản lý diện tích đất công ích, đất công trên địa bàn xã tổng diện tích 374,69ha.  

Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện thực hiện kiểm đếm đất, tài 

sản, cây trồng trên đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Cải tạo, 

nâng cấp đường đến trung tâm xã Long Sơn và đường xã Tuấn Đạo đi xã Đèo Gia, 

huyện Lục Ngạn. Đến ngày 15/12/2023, đã tổ chức chi trả tiền bồi thường hỗ trợ 03 

đợt cho 112 hộ gia đình, cá nhân số tiền 5.3 tỷ đồng(3); Phối hợp bàn giao mốc chỉ 

giới thu hồi GPMB Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường An Bá - Tuấn Đạo và Dự án 

đường An Bá - Tuấn Đạo - Thanh Luận. 

Đề nghị UBND huyện cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

thông thường thuộc quyền sử dụng đất của 02 hộ gia đình. Chủ tịch UBND xã ban 

hành Quyết định xử phạt VPHC 04 trường hợp, tổng số tiền 13.500.000đ (4).  

5. Công tác quản lý bảo vệ môi trường 

Thực hiện tốt Chỉ thị 17-CT/TU, Kết luận số 99-KL/TU, của BTV Tỉnh ủy. 

Tổ chức diễu hành 01 buổi, có 80 lượt người tham gia hưởng ứng các ngày Tuần lễ 

Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã 

đề nghị và được Hội LHPN huyện hỗ trợ 250 sô đựng rác, 100 bóng điện thắp sáng 

đường làng và một số giống hoa cho các thôn, tổng trị giá 100 triệu đồng; chỉ đạo 

các thôn xây dựng 04 đoạn đường sáng, 08 đoạn đường hoa tổng chiều dài 500m. 

Đến hiện tại xã có 250 hộ đăng ký thu gom rác, có 922 hộ gia đình có hố xử lý rác, 

94 hố chứa vỏ thuốc BVTV tại các cánh đồng, 17 bể chứa rác thải tại các nghĩa 

trang Nhân dân hoạt động tương đối hiệu quả. Tổ chức vệ sinh môi trường toàn xã 

theo kế hoạch được 260 lượt, có 13.487 người tham gia, qua đó đã tổ chức phát 

quang 231,3km đường, 12.000m mương, rãnh thoát nước, thu gom, xử lý trên 225 

tấn rác thải. HTX nông nghiệp tổng hợp Tuấn Đạo duy trì thu gom rác thải theo quy 

                                                           
3 Trong đó: Đường Tuấn Đạo - Đèo Gia 01 đợt cho 66 hộ gia đình, cá nhân là  3,44 tỷ động; đường đi trung 

tâm xã Long Sơn 02 đợt cho 46 hộ gia đình, cá nhân là 1,86 tỷ đồng. 
4 Trong đó 03 trường hợp liên quan đến khai thác đất, khoáng sản trái phép, vượt mức quy định, 01 trường 

hợp chậm đăng ký biến động đất đai. 
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định. Tỷ lệ thu gom rác thải của xã đạt khoảng 95%. Xã có 10 công trình nước sinh 

hoạt tập trung được quản lý, duy trì hoạt động. Ước lượng nước sinh hoạt sử dụng 

khoảng 600.000m3. Tỷ lệ người dân dùng nước tập trung đạt 85%; dùng nước hợp 

vệ sinh đạt 100%. 

6. Lĩnh vực xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, quản lý HLATGT 

Thực hiện thủ tục, hoàn thiện hồ sơ đầu tư xây dựng 12 công trình với tổng 

số vốn 26.927 triệu đồng. Kết quả có 11 công trình đã khởi công, trong đó có 08 

công trình hoàn thành 100%, 01 công trình chưa khởi công là công trình Du lịch 

Khe Nương Dâu. Đã tiến hành giải ngân được tổng số tiền 18.829 triệu đồng, đạt 

69,9% (5).  

Chỉ đạo các thôn có các công trình, dự án được đầu tư chủ động công tác giải 

phóng mặt bằng, chuẩn bị mặt bằng sạch để thực hiện ngay khi có vốn đầu tư. Tuyên 

truyền, vận đông người dân hiến tặng đất được 11.160m2, hàng trăm cây xanh các 

loại, giá trị ước tính trên 1,5 tỷ đồng. Có 03 hộ gia đình được Chủ tịch UBND huyện 

tặng Giấy khen, 09 hộ gia đình được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có công 

đóng góp đất, tài sản gắn liền với đất để làm đường, thực hiện các công trình phúc 

lợi trên địa bàn xã. 

Huy động lực lượng nhổ bỏ trên 8.000 cây xanh trồng trái phép trong phạm 

vi hành lang giao thông đường tỉnh 291. Rà soát, thống kê các hộ gia đình có đường 

dây điện dân sinh và mạng viễn thông chạy qua tuyến đường tỉnh 291 không đảm 

bảo chất lượng, chiều cao có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông để tuyên 

truyền, vận động khắc phục. 

7. Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

Chủ động nắm bắt diễn biến thời tiết, tuyên truyền, vận động Nhân dân phòng 

tránh, kịp thời triển khai phương án ứng phó khi có tình huống xấu về thiên tai xảy 

ra. Trong năm, do ảnh hưởng của mưa đã gây ra 01 vụ sạt lở đất đồi phía sau nhà 

01 hộ dân tại thôn Mùng. UBND xã đã kịp thời báo cáo cấp trên, đồng thời ban hành 

Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, tiến di dời người và tài sản 

đến nơi an toàn và san, gạt mặt bằng, khắc phục sự cố. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, 

lập biên bản xác định mức độ hỏng hóc, xuống cấp của cầu treo thôn Sầy, báo cáo 
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TT Tên công trình 
Tổng mức đầu 

tư (triệu đồng) 
Tiến độ  

thực hiện (%) 
Tiến độ  

giải ngân (triệu đồng) 

1 Nhà văn hoá và các công trình phụ trợ thôn Mùng 2.700 100 1.735 

2 
Cải tạo, nâng cấp hồ, mương cứng, đường bê 

tôngLái Khế thôn Mùng 
3.795 100 3.329 

3 Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ  3.535 100 2.600 

4 Duy tu, sửa chữa đường bê tông nội thôn Đồng Mé 1.067 100 1.000 

5 Đường bê tông thôn Đồng Xuân 3.700 100 3.229 

6 Nhà văn hóa thôn Tuấn An 2.500 75 771 

7 Đường bê tông Khe Than đi Gốc Khế thôn Am Hà  5.900 100 5.876 

8 Nhà vệ sinh cộng đồng thôn Đồng Mé 317 100 289 

9 Nhà vệ sinh xã Tuấn Đạo  620   

10 Tu bổ, tôn tạo Di tích chùa Sầy  2.296 60  

11 Công trình Du lịch Khe Nương Dâu  208   

12 Cải tạo cổng UBND xã Tuấn Đạo 289 100  

Tổng cộng 26.927  18.829 
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và đề nghị UBND huyện đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp để bảo đảm việc đi lại 

của người dân được an toàn, thuận tiện. 

8. Về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

Tổ chức kiện toàn BQL thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 

2025, công nhận Ban phát triển 05 thôn ĐBKK; đề nghị UBMTTQ thành lập Ban 

giám sát đầu tư cộng đồng. Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu cấp trên giao UBND xã đã chủ 

động triển khai theo quy định. Kết quả: Đã cấp 40 téc nước cho 40 hộ, tổng số vốn 

120 triệu đồng và cấp phát 10 máy phát cỏ, 05 máy rửa xe, 05 máy cưa xăng cho 10 

hộ, tổng số vốn 100 triệu đồng cho hộ nghèo thôn ĐBKK theo chương trình giải quyết 

tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Đối với Tiểu Dự án 2 - 

Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, Dự án hỗ trợ lợn nái sinh sản 

gồm 20 hộ, Dự án hỗ trợ ong vốn năm 2022 chuyển sang năm 2023 cho 28 hộ. Đối 

với dự án hỗ trợ PTSX trong lĩnh vực nông nghiệp của dự án 3 thuộc Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025: Dự án hỗ trợ chăn nuôi lợn 

nái sinh sản gồm 23 hộ tham gia, dự án hỗ trợ chăn nuôi ong nội gồm 27 hộ tham 

gia. Tổng cả 2 dự án chăn nuôi ong là 662 đàn, hiện đã cấp đầy đủ cho các hộ gia 

đình. Dự án chăn nuôi lợn nái sinh sản là: 149 con (hiện chưa cấp giống). Đối với 

Dự án 8 đã phối hợp tổ chức được 9 lớp  tập huấn cho 140 lượt người; có 30 người 

tham gia Hội thi các tổ truyền thông cộng đồng, kết quả đạt giải đặc biệt; truyền 

thông tại 5 thôn ĐBKK có 150 người tham gia. Tổ chức chương trình “ triệu phần 

quà san sẻ yêu thương”, tặng 31 suất quà, 02 xe đạp, hỗ trợ tiền học phí và 24 bộ đồ 

dùng học tập cho trẻ em khó khăn, tổng trị giá 20.900.000đ. 

Tổ chức Lễ công bố Quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Kiện 

toàn, phân công nhiệm vụ, ban hành quy chế hoạt động của BQL xây dựng NTM. 

Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 

2023, kết quả các tiêu chí được duy trì đạt chuẩn và nâng cao; Triển khai Kế hoạch 

xây dựng thôn nông thôn mới năm 2023. 15.516.429.006 đồng, đạt 196,58% 

9. Công tác tài chính  

Ước tổng thu ngân sách là 15.516.429.006 đồng, đạt 196,58% dự toán năm. 

Trong đó: Thu tại địa phương: 718.285.586 đồng, đạt 211,26% kế hoạch. Ước chi 

ngân sách 11.651.475.380, đạt 147,69% dự toán năm. Thu 9 loại quỹ phục lợi theo 

Nghị quyết HĐND xã là 135.630.000đ, đạt 90%KH. 

10. Công tác tín dụng ngân hàng  
Tổng dư nợ ngân hàng là 142.769.667.360 đồng, bằng 1.436 lượt hộ vay (tăng 

19.126,8 triệu đồng so với năm 2022), trong đó: Vay NHCSXH là 57.223.943.290đ, 

bằng 817 hộ vay (tăng 8.655,8 triệu đồng), làm thủ tục vay mới cho 115 hộ với tổng 

số tiền 5.888,3 triệu đồng; vay Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT là  

85.545.724.070đ, bằng 619 lượt hộ vay (tăng 10.471 triệu đồng). Đến hiện tại còn 

01 hộ nợ xấu NHCSXH, số tiền 50.000.000đ. 

II. VỀ LĨNH VỰC VĂN HOÁ - XÃ HỘI    

1. Về giáo dục 

Chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt hoạt động giáo dục, hoàn thành tốt nhiệm 

vụ năm học 2022 - 2023, triển khai năm học mới 2023 - 2024 (6). Tập trung triển 

                                                           
6 Năm học 2023 - 2024 có 1.260 HS ở các bậc học, chia thành 61 lớp, nhóm lớp; có 08 điểm trường lẻ (trong đó 

Tiểu học 02 điểm; Mầm non 06 điểm); có 152 cán bộ, giáo viên, nhân viên. 
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khai các giải pháp duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí trường chuẩn 

quốc gia; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ công nhận đạt chuẩn, chuẩn lại. Dự kiến hết năm 

2023, số trường đạt chuẩn quốc gia là 5/5 trường, trong đó có 01 trường MNTĐ số 2 

đạt chuẩn mức độ II. Các trường đã phối hợp với Hội Khuyến học xã tham mưu đề 

nghị Chủ tịch UBND huyện Quyết định thành lập Trung tâm học tập cộng đồng xã 

Tuấn Đạo và bổ nhiệm 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc Trung tâm(7); trích quỹ 

Hội Khuyến học xã tặng thưởng cho 189 lượt học sinh có thành tích học tập tốt tổng 

số tiền 10.900.000đ và 49 giáo viên có thành tích xuất sắc nhiệm vụ tổng số tiền 

7.650.000đ.  

BCĐ PCXMC tổ chức tổng kết, bế giảng lớp học xoá mù chữ năm 2022 cho 

22 học sinh hoàn thành chương trình, đồng thời khai giảng lớp học XMC năm học 

2023 - 2024 cho 18 người tại điểm trường khu Đá Bờ. 

2. Công tác y tế, dân số - kế hoạch hoá gia đình 

Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân 

dân; khám, điều trị cho 3.356 lượt người, đạt 134%KH, chuyển tuyến trên 45 lượt 

người; phối hợp với Trung tâm Y tế huyện khám, tư vấn và lập hồ sơ quản lý sức 

khỏe cho 86 lượt người cao tuổi; phối hợp với Bệnh viện Ung biếu tỉnh khám bệnh 

miễn phí cho 286 lượt người. Thực hiện tiêm chủng mở rộng cho trẻ, tiêm đầy đủ 8 

loại vắc xin cho 70 trẻ em, 100% phụ nữ mang thai, sinh con trong tháng đầu được 

tiêm phòng, bổ sung Vitamin A. Có 96 trẻ em được sinh ra (nam 42, nữ 54); có 20 

người chết. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,2%; có 68/531 trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh 

dưỡng, chiếm 12,8%. 

Chỉ đạo Tổ kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra được 02 lượt đối với 05 nhà 

hàng, quán ăn, 52 cơ sở kinh doanh, qua kiểm tra đã phát hiện 02 cơ sở kinh doanh 

bánh kẹo có sản phẩm bị quá hạn sử dụng được yêu cầu tiêu huỷ. 

Trong năm không còn dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, UBND 

xã đã đề xuất Đảng uỷ giải thể BCĐ, đồng thời UBND xã đã giải thể TTCH, thành 

lập BCĐ, Tổ giúp việc BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. 

3.  Lĩnh vực văn hoá thông tin tuyên truyền  
Xã được hỗ trợ lắp đặt hệ thống đài truyền thanh thông minh theo chương 

trình hỗ trợ các xã về đích NTM giai đoạn 2021 - 2025 gồm 01 tổng đài và 17 cụm 

loa trên địa bàn 12 thôn(8). Tổ chức biên tập 01 chương trình xây dựng nông thôn mới, 

xây dựng 02 chuyên đề, biên tập 25 tin bài tuyên tuyền; tiếp sóng cơ bản đầy đủ chương 

trình phát thanh của đài huyện; về công tác tuyên truyền trực quan đã tổ chức treo 

được 55 băng zôn, 24 pano, tranh cổ động, 50 nội dung tuyên truyền tại biển Led, 

cắm 890 lượt hồng kỳ; tuyên truyền, vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc dịp Lễ, 

Tết đạt kết quả cao. Chỉ đạo Đoàn xã lắp đặt được 100 cờ Tổ quốc kiểu mẫu trên 

tuyến tỉnh lộ 291 khu vực trung tâm xã, tổng kinh phí 22 triệu đồng.  

Tổ chức tham gia Hội trại Xuân Tây Yên Tử năm 2023 đạt giải Ba trại văn 

hoá. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức Chương trình “Sân chơi 

Làng văn hóa” cho 2 thôn Nghẽo và thôn Đồng Tâm. Tham gia Hội thi “Trưởng thôn, 

tổ dân phố thân thiện, tài năng” huyện Sơn Động năm 2023, đạt giải C.  

                                                           
7 Giám đốc là đồng chí PCT UBND xã, 02 Phó giám đốc gồm: Bí thư Đoàn xã và Hiệu trường trường 

THCS Tuấn Đạo. 
8 Đài truyền thanh có dây/không dây FM sang truyền thanh ứng dụng CNTT-VT. 



7 

Các giải thể thao được quan tâm tổ chức, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên 

đán. Phong trào thể dục, thể thao được duy trì hoạt động hiệu quả ở một số thôn như 

Linh Phú, Sầy, Am Hà; tỷ lệ người dân tham gia rèn luyện TDTT thường xuyên duy 

trì trên 25%. Công tác quản lý hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn xã được thực 

hiện theo quy định. Lễ hội chùa Sầy, chùa Chủa, việc làng tại các thôn được duy trì theo 

phong tục của địa phường, an toàn, tiết kiệm.  

 Thực hiện tốt Phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác gia đình; bình xét 

các danh hiệu văn hoá theo quy định. Kết quả năm 2023 có 09/12 thôn đạt danh hiệu 

văn hoá cấp huyện, đạt 75%, 03 thôn đạt khu dân cư tiên tiến, chiếm 25%; 

1.334/1.487 hộ đạt gia đình văn hoá, đạt 89,7% (giảm 2%); có 1.201 hộ đạt danh 

hiệu gia đình văn hoá 3 năm liên tục, trong đó có 37 hộ gia đình tiêu biểu được Chủ 

tịch UBND xã tặng giấy khen. Chủ tịch UBND huyện xét tặng Giấy khen cho 01 

tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào “TDĐKXDĐSVH” và 

Đề án 216, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tăng Bằng khen 04 thôn giữ vững danh 

hiệu làng văn hóa 9 năm liên tục (gồm thôn: Sầy, Am Hà, Nam Bồng, Tuấn An). 

 4. Lĩnh vực lao động - thương binh - xã hội 

Trong năm đã tạo việc làm mới cho khoảng 160 lao động, đạt 106%KH, xuất 

khẩu lao động là 05 người, đạt 50%; đăng kí 60 lao động có nhu cầu đào tạo nghề, 

30 lao động học nghề phi nông nghiệp theo chương trình MTQG. Hiện tại xã có trên 

700 lao động tại các khu công nghiệp; khoảng 360 lao động tại công ty, doanh 

nghiệp tại địa phương, 107 lao động xuất khẩu. Số người trong độ tuổi lao động 

chiếm 61,4%, lao động qua đào tạo, có bằng cấp, chứng chỉ trên 21%. 

Quan tâm thực hiện chế độ đối với người có công, hộ nghèo, BTXH được. 

Tiếp nhận và đề nghị 22 hồ sơ trợ cấp hàng tháng, 02 hồ sơ mai táng phí, xác nhận 

24 hồ sơ mức độ khuyết tật, 01 hồ sơ đề nghị hoả táng. 

Tổ chức tiếp nhận và tặng 148 suất quà, tổng số tiền 88.800.000đ cho hộ 

nghèo; 64 suất quà, trị giá 70.400.000đ cho gia đình chính sách, người có công; vận 

động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ được 150 suất quà, tổng giá trị giá 

trên 78.000.000đ trong dịp tết; tiếp nhận và tặng 150 chiếc áo cho học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn trị giá 15.000.000đ. Phối hợp với Hội Người cao tuổi chỉ đạo tổ chức 

chúc mừng thọ người cao tuổi trong dịp Tết, thăm hỏi động viên trong các ngày kỷ 

niệm về người cao tuổi với tổng số tiền 63,6 triệu đồng. Tổ chức Lễ cầu siêu tri ân 

các anh hùng liệt sỹ, vận động ủng hộ của các công ty, doanh nghiệp nhân dịp Ngày 

TBLS 27/7 tổng số tiền 54.100.000đ; các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, công ty, 

doanh nghiệp nhận đỡ đầu gia đình chính sách, người có công tổ chức thăm hỏi, 

tặng 112 suất quà, tổng trị giá  30.150.000đ và giúp đỡ 86 ngày công lao động. Chủ 

tịch nước + Chủ tịch UBND tỉnh tặng 64 xuất quà cho đối tượng gia đình chính 

sách, thương, bệnh binh với tổng số tiền 64.000.000 đồng; phối hợp với Công ty 45 

hỗ trợ xây nhà cho 01 thương binh tổng số tiền 80.000.000 đồng. 

Phối hợp với UBMTTQ xã triển khai chương trình xoá nhà tạm cho 05 hộ gia 

đình với tổng kinh phí 100 triệu đồng, trong đó vận động ủng hộ xoá nhà tạm được 

21.000.000 đồng; trích “Quỹ vì người nghèo” hỗ trợ 06 hộ nghèo sửa chữa, xây 

mới, mỗi hộ 2 triệu đồng. Chỉ đạo Hội Chữ Thập đỏ phối hợp với các ngành, đoàn thể 

tiếp nhận 222.391.000đ tặng cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; vận động được 

36.150.000đ giúp đỡ 01 trường hợp mắc bệnh tại thôn Sầy; 21 phần quà gồm chăn, 

gối, đệm, mì tôm cho 21 hộ nghèo tổng trị giá 14,7 triệu đồng; thăm hỏi, động viên, 
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hỗ trợ 01 gia đình có trẻ bị tử vong do đuối nước 3 triệu đồng; 01 gia đình có nạn 

nhân tai nạn giao thông 1,5 triệu đồng; tham gia hiến máu hai đợt tại huyện đều vượt 

chỉ tiêu cấp trên giao(9), có 01 tập thể, 08 gia đình, 25 cá nhân được cấp trên khen 

thưởng, tôn vinh có thành tích hiến máu tình nguyện trong năm.  

Tăng cường tuyên truyền người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, tỷ lệ 

người dân tham gia BHYT đạt 99,5%; số người tham gia BHXH tự nguyện theo chỉ 

tiêu là 61/61 người, đạt 100%KH.  

Tổ chức rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình 

năm 2023. Kết quả: Hộ nghèo là 136/1.573 hộ, chiếm 8,65% (giảm 0,81%); hộ cận 

nghèo 40/1.573 hộ, chiếm 2,54% (giảm 0,21%). 

III. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH 

1. Công tác quốc phòng  
Tổ chức điều động, huy động 88 lượt dân quân trực chỉ huy, trực sẵn sàng 

thực hiện nhiệm vụ vào dịp lễ, tết, tuần tra rừng, PCCCR, phòng, chống thiên tai, 

giải toả hành lang an toàn giao thông, hỗ trợ Nhân dân trong sản xuất nông nghiệp. 

Bàn giao 13 tân binh lên đường nhập ngũ năm 2023, đạt 100% chỉ tiêu; tiếp nhận 

12 quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ về địa phương; đăng ký trực tiếp 32 

công dân tuổi 17; hoàn thành các bước rà ruyệt, sơ tuyển và khám tuyển công dân 

sẵn sàng nhập ngũ năm 2024; thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an 

ninh; chỉ huy lực lượng dân quân tham gia đầy đủ các nội dung tại hội thi, hội thao, 

hội diễn cấp huyện tổ chức. Tổ chức chức huấn luyện Dân quân 4 giai đoạn cho 82 

chiến sĩ, kết quả kiểm tra về chính trị, pháp luật, huấn luyện đơn vị đạt khá; cử 19 

cán bộ quản lý Dân quân tham gia tập huấn tại tỉnh và huyện; bàn giao và tiếp nhận 

112 quân nhân dự bị huấn luyện diễn tập. Tiếp nhận thiết lập lại 02 bộ hồ sơ đề nghị 

hưởng chế độ theo Quyết định 49 và hoàn thiện 01 hồ sơ theo Quyết định 62 của 

Thủ tướng Chính phủ.  

2. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã tiếp tục được 

giữ vững, ổn định, không có diễn biến phức tạp.  

Về xuất, nhập cảnh: Có 05 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp 

vào địa phương (tăng 03 trường hợp so với năm 2022); 26 trường hợp người địa 

phương xuất khẩu lao động trở về và 10 trường hợp người địa phương xuất cảnh đi 

lao động tại nước ngoài (tăng 03 trường hợp so với năm 2022); có 04 trường hợp 

xuất cảnh trái phép đi Campuchia và Trung quốc trở về địa phương, trong đó có 01 

trường hợp phạm tội tại Trung Quốc (giảm 03 trường hợp). Phát hiện còn 05 trường 

hợp là công dân địa phương xuất cảnh lao động rồi cư trú bất hợp pháp tại Đài Loan.  

Về tình hình TTATXH: Xảy ra 18 vụ, bằng 49 đối tượng vi phạm về ANTT 

(Tăng 01 vụ và 03 đối tượng) cụ thể: Chuyển Cơ quan điều tra Công an huyện khởi 

tố 03 vụ = 09 đối tượng. Trong đó 01 vụ đánh bạc = 07 ĐT; 01 vụ Cố ý gây thương 

tích = 01 ĐT; 01 vụ trồng cây có chứa chất ma túy = 01 ĐT)10.  Xã xử lý 15 vụ = 40 

                                                           
9 Trong đó đợt I được 43/30 đơn vị máu, đạt 143,3%KH, đợt II được 71/30 đơn vị máu, đạt 236,66% KH.  

 
10 Ngày 04/2/2023 Công an xã đã phát hiện tại khu vườn phía sau nhà ở của gia đình ông Ngô Quang Tăng, sinh năm 

1962, trú tại thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, có trồng trái phép 2.154 (hai nghìn một trăm năm tư 

cây) cây có chứa chất ma túy ( là cây Anh Túc, Thuốc Phiện) có chiều cao trung bình từ 0,3m đến 1,4m, nhiều cây đã có hoa và 
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đối tượng. Trong đó: Vi phạm về đất đai: 04 vụ = 04 ĐT; Đánh bạc 04 vụ = 25ĐT 

(XPHC số tiền 37.000.000 đồng); sử dụng trái phép chất ma túy 02 vụ = 02 ĐT 

(Cảnh cáo); đánh nhau, gây thương tích: 01 vụ = 01 ĐT (Cảnh cáo); gây rối trật tự 

công cộng 01 vụ = 01 ĐT; trộm cắp tài sản: 01 vụ = 01 ĐT; Đốt pháo trái phép 02 

vụ = 06 đối tượng (cảnh cáo). 

Tình hình trật tự an toàn giao thông: Xảy ra 08 vụ tai nạn, va chạm giao 

thông, làm chết 01 người, 10 người bị thương (tăng: 07 vụ, 01 người chết, 9 người 

bị thương so năm 2022). 

Công tác phòng, chống cháy nổ: Thực hiện tốt các quy định về phòng chống 

cháy nổ; thành lập, ra mắt 03 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, tổ chức 01 cuộc 

Diễn tập Phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Tổ liên gia an toàn về phòng 

cháy và chữa cháy, có trên 250 người tham gia. Thực hiện chỉ đạo của các cấp, 

UBND xã đã chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức, không chuyên trách trong 

cơ quan, các đơn vị trường học và tuyên truyền, vận động trang bị mỗi gia đình ít 

nhất 01 bình PCCC; tiếp nhận và trao 100 bình PCCC cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 

và các gia đình chính sách. Kết quả: Toàn xã có 880/1.431 hộ dân trang bị bình chữa 

cháy, đạt 63,5%KH. Vận động cán bộ và Nhân dân ủng hộ, lắp đặt hệ thống Camera 

giám sát an ninh được 20.150.000đ tiền lắp đặt trang bị hệ thống camera an ninh 

của xã (dự toán 133.000,000đ), đạt 15%, các hộ gia đình tự lắp đặt được 65 mắt 

camera. 

3. Công tác tư pháp - tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của 

công dân 

Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính; theo dõi 

thi hành pháp luật; đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Tổ 

chức phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp trên địa bàn xã được 76 cuộc với 4.115 

lượt người tham dự. Thực hiện tiếp dân vào ngày thứ 4 hàng tuần được 48 kỳ; tiếp 

04 lượt công dân, 04 đơn, tổ chức hoà giải thành 03 vụ việc, không thành 01 vụ 

việc. Chỉ đạo Tổ hoà giải các thôn hoà giải 06 vụ việc, trong đó hoà giải thành 04 

vụ; hoà giải không thành 02 vụ. 

Thực hiện chứng thực 10.288 bản sao, 452 bản sao điện tử, 698 chữ ký, 351 

HĐGD; đăng ký khai sinh 109 trường hợp (47 nam; 62 nữ); đăng ký lại khai sinh 

89 trường hợp; đăng ký khai tử 21 trường hợp; đăng ký kết hôn 31 cặp; cấp giấy 

xác nhận tình trạng hôn nhận 59 trường hợp; thay đổi hộ tịch 02 trường hợp, bổ 

sung thông tin hộ tịch 01 trường hợp; cấp 1.025 bản sao trích lục hộ tịch.  

4. Lĩnh vực cải cách hành chính 

Thực hiện tốt việc kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông; tăng cường các biện pháp nhằm rút ngắn các thủ tục hành chính; đội ngũ 

cán bộ, công chức thường xuyên nêu cao ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ 

phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến giao dịch, giải 

quyết TTHC được thuận tiện, nhanh chóng. Duy trì, cải tiến và áp dụng, chấm điểm 

                                                           
có quả. ), trên diện tích 53,76 m2. Cơ quan CSDDT Công an huyện Sơn Động đã Khởi tố vụ án và khởi tố bị can đống với ông 

Ngô Quang Tăng  về tội  trồng cây trái phép có chứa chất ma túy. 
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Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Tăng 

cường đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/ĐA-CP của Thủ tướng Chính phủ. Tuyên 

truyền cán bộ và Nhân dân cài đặt ứng dụng VneID, đăng ký, kích hoạt tài khoản 

định danh điện tử đến 15/12/2023 tỷ lệ người dân đã đăng ký và kích hoạt  là  

3.692/4.694, đạt 78,65%, số không thể kích hoạt là 451/4.694, chiếm 9,61%, số còn 

lại phải thu nhận là 551/4.694, bằng 11,74%. 

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, chính 

quyền thân thiện gắn với cải cách hành chính. Năm 2023 xã đạt chuẩn mô hình 

chính quyền thân thiện mức 3 sao với tổng số 92/100 điểm. Thực hiện tốt việc xây 

dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, phục vụ Nhân 

dân. Phối hợp với các đoàn thể xin ý kiến của người dân tại bộ phận một cửa được 

256 lượt. Duy trì tỷ lệ chữ ký số đạt 100%. Chỉ đạo bộ phận một cửa tiếp nhận và 

giải quyết 864 hồ sơ (trong đó trực tuyến 783 hồ sơ, đạt 90,62%), trong đó giải quyết 

trước hạn và đúng hạn 834 hồ sơ (đạt 96,5%), quá hạn trên phần mêm 30 hồ sơ 

(chiếm 3,5%). 

Quan tâm thực hiện tốt cải cách bộ máy hành chính, đã thực hiện luân chuyển 

02 viên chức, giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi cho 01 công chức, chuyển vị trí 

công tác 02 công chức; làm thủ tục nâng lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên 

chức theo quy định.  

Quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức, hàng tháng tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, công chức đối với 32 cán bộ, 

công chức, viên chức theo Hướng dẫn số 02 và thay thế bằng Hướng dẫn số 7-

HD/HU, ngày 27/6/2023 của Huyện ủy Sơn Động.  

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND XÃ 
UBND xã tổ chức thực hiện tốt quy chế hoạt động, thực hiện giao chỉ tiêu, kế 

hoạch Nhà nước, xây dựng chương trình công tác, chỉ đạo các hoạt động cơ quan 

theo quy định; tiếp nhận và xử lý 3.839 văn bản đến, ban hành 1.113 văn bản các 

loại. Chỉ đạo các ban, ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ báo cáo theo quy 

định. Thông báo lịch trực lãnh đạo, tiếp nhận và trả hồ sơ, niêm yết công khai các 

TTHC tại bộ phận một cửa. Duy trì tốt chế độ giao ban với TT Đảng ủy - HĐND - 

UBMTTQ xã; giao ban Chủ tịch với các PCT UBND, Uỷ viên UBND xã, tổ chức 

đầy đủ các phiên họp thường kỳ hàng tháng; tổ chức 03 cuộc đối thoại với Nhân 

dân; phối hợp tổ chức 02 kỳ họp HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tập 

trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà 

nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Chủ tịch UBND huyện, Đảng uỷ đề ra năm 2023; 

tham mưu Đảng uỷ chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kiểm tra toàn diện của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ và Sơ kết hơn 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã 

lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phối hợp 

với Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ công chức đầu năm 2023 và Đại 

hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Công tác chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực được đẩy mạnh; tình hình sản 

xuất, kinh doanh duy trì hoạt động ổn định; công tác chăm sóc sức khoẻ, chăm lo 

đời sống cho Nhân dân, chăm lo tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách được quan 
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tâm; lĩnh vực giáo dục có bước phát triển tốt; công tác, truyên truyền vận động Nhân 

dân dân thực hiện các chủ trường, chính sách, pháp luật có nhiều đổi mới, quyết liệt; 

việc thực hiện chính quyền số, chính quyền điện tử, chính quyền thân thiện gắn với cải 

cách hành chính được tăng cường đẩy mạnh; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của 

công dân được thực hiện tốt, khách quan, dân chủ, đúng luật; công tác tuyển quân và 

bàn giao quân số và rà duyệt, khám tuyển bảo đảm; tình hình an ninh chính trị tiếp 

tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định. 

2. Tồn tại, hạn chế  
- Diện tích gieo trồng hàng năm không đạt mục tiêu kế hoạch, chỉ tiêu về chăn 

nuôi còn đạt thấp như đàn lợn, sản lượng thịt hơi các loại.  

- Công tác quản lý trên một số lĩnh vực còn chưa chặt chẽ dẫn đến vi phạm 

còn xảy ra, trong đó có vi phạm Luật Lâm nghiệp, khai thác tài nguyên, khoáng sản 

trái phép, lấn chiếm hành lang toàn giao thông. Tiến độ thống kê, thiết lập hồ sơ 

rừng trồng giáp ranh rừng tự nhiên còn chậm, thu hồi đất bị lấn chiếm còn chưa đạt 

chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

- Vệ sinh môi trường được quan tâm triển khai thực hiện nhưng việc ra quân 

của các thôn, cơ quan, đơn vị chưa đồng bộ, lượng rác thải thu gom chưa đạt kết 

quả cao; hệ thống công trình nước sinh hoạt xuống cấp, công tác quản lý, vận hành 

còn chưa bảo đảm, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người 

dân. 

- Tiến độ xây dựng, giải ngân, thanh quyết toán công trình, vốn đầu tư công, 

chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; việc hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục 

thanh quyết toán chi thường xuyên còn có phần hạn chế; chưa thực hiện cấp lợn 

giống theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và phát triển kinh tế vùng 

đồng bào DTTS và miền núi; việc triển khai xây dựng nông thôn mới đối với các 

thôn còn có phần chưa được chủ động, chưa thống nhất dẫn đến hiệu quả, chất lượng 

chưa cao. 

- Công tác tuyên truyền, hoạt động của Đài truyền thanh còn hạn chế; việc tổ 

chức các hoạt động thể thao trong dịp Tết Nguyên đán còn chưa tốt dẫn đến còn 

khiếu nại, bỏ cuộc; xuất khẩu lao động chưa đạt theo chỉ tiêu. 

- Vi phạm về ANTT, TTATXH, tai nạn, va chạm giao thông còn chưa được 

kiềm chế, tăng so với năm trước; tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, học 

sinh sử dụng xe gắn máy chưa đủ tuổi, điều khiển xe với tốc độ cao, không đội mũ 

bảo hiểm, tập trung đông có dấu hiệu mất trật tự công cộng còn thường xuyên diễn 

ra. Vẫn còn đơn thư, khiếu nại của người dân, tập trung trong lĩnh vực liên quan đến 

đất đai; chưa hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ theo đơn của 38 hộ thôn Linh Phú. 

- Công tác kiểm soát, giải quyết TTHC, thực hiện Đề án 06 còn chưa đi vào 

chiều sâu, vẫn còn hồ sơ bị quá hạn trên phần mềm dịch vụ công, chất lượng chưa 

cao; chưa hoàn thành thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tỷ lệ người 

dân trang bị bình PCCC còn đạt thấp.  

- Việc tham gia hội nghị, các cuộc họp của một số cán bộ, công chức, trưởng 

các thôn, cơ quan, đơn vị còn chưa nghiêm túc, còn nghỉ không có lý do, đi muộn, 

về sớm, đi họp không ghi chép; chất lượng tham mưu, báo cáo của một số cán bộ, 

công chức trong thực hiện nhiệm vụ còn có phần hạn chế, dẫn đến một số nhiệm vụ, 

chậm muộn, chất lượng, hiệu quả công việc không cao. 
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3. Nguyên nhân: 

* Nguyên nhân khách quan: 

Do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, dịch bệnh, đặc biệt dịch tả lợn Châu 

Phi, nhiều hộ gia đình có xu hướng không sản xuất nông nghiệp, bỏ ruộng, đặc biệt 

là vụ Đông. Tình hình thế giới có nhiều bất ổn, giá cả thị trường một số mặt hàng 

không ổn định; nguồn vốn ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, việc thẩm định hồ sơ 

của cấp trên còn chậm; hệ thống đài truyền thanh xuống cấp; chỉ tiêu cấp trên giao 

một số lĩnh vực khó thực hiện. Nhận thức, ý thức chấp hành các chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, quy ước 

Làng văn hóa của một bộ phận người dân chưa đầy đủ, một số trường hợp còn cố 

tình vi phạm; việc nắm bắt tâm lý, phối hợp giáo dục con em giữa gia đình và nhà 

trường còn có phần hạn chế; chế tài xử phạt trên một số lĩnh vực còn nhẹ chưa đủ 

sức răn đe. 

* Nguyên nhân chủ quan:  

- Công tác tham mưu đề xuất, báo cáo, triển khai thực hiện nhiệm vụ của một 

số ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức còn chậm, thiếu kiểm tra, 

giám sát, đôn đốc; công tác phối hợp còn có lúc chưa nhịp nhàng, vẫn còn biểu hiện 

né tránh, đùn đẩy trong công việc. 

- Trình độ chuyên môn của một số cán bộ, công chức còn chưa đáp ứng yêu 

cầu trong thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển 

đổi số quốc gia, giải quyết TTHC; việc tiếp nhận các văn bản, phản ánh, trao đổi 

thông tin của lãnh đạo, trưởng hội đoàn thể một số thôn có phần hạn chế, chưa kịp 

thời, đầy đủ nên khó khăn cho công tác triển khai. 

- Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, 

pháp luật của Đảng và Nhà nước của các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, các 

thôn có mặt còn chưa kịp thời, chưa nêu cao tinh tần, trách nhiệm. 
 

 
 

 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH 

TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024 
 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

 Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, từng bước chuyển dịch 

nền kinh tế theo hướng tăng trưởng ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, nâng 

cao năng suất lao động; tiếp tục thu hút đầu tư thực hiện các dự án, đặc biệt là phát 

triển cơ sở hạ tầng; nâng cao chất lượng phát triển văn hóa, xã hội gắn với bảo vệ 

môi trường; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý của nhà nước trên các 

lĩnh vực; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; củng cố, giữ 

vững quốc phòng, an ninh chính trị, TTATXH. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) khoảng 6,5 - 7% (trong đó: nông, lâm 

nghiệp, thủy sản tăng 6 - 6,5%; công nghiệp, xây dựng tăng 7 - 7,5%; dịch vụ, 

thương mại tăng 6,5 - 7%). Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp và thủy sản 44 - 45%; 

công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại 55 - 56%. 



13 

(2) Thu nhập bình quân đầu người đạt 46,9 - 47 triệu đồng/người/năm. 

(3) Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1.650 tấn, bình quân lương thực đầu 

người đạt 262kg. 

(4) Tổng đàn: Trâu, bò trên 100 con; đàn dê trên 200 con; đàn lợn trên 700 

con; gia cầm trên 120.000 con. Sản lượng thịt hơi các loại 500 tấn; ong mật trên 

7.000 đàn, sản lượng mật trên 70 tấn; sản lượng cá 25 tấn.  

(5) Thu ngân sách trên địa bàn 552 triệu đồng. 

 (6) Huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên 40 tỷ đồng. 

(7) Giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I đối với các trường: Tiểu 

học Tuấn Đạo; TH & THCS, THCS; giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II 

đối với trường Mầm non Tuấn Đạo số 2; phấn đấu trường Mầm non Tuấn Đạo số 1 

đạt chuẩn quốc gia mức độ II; huy động 100% trẻ từ 3 đến 5 tuổi ra lớp mẫu giáo; 

100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; 100% học sinh hết lớp 5 chuyển lên học bậc THCS; 100% 

học sinh lớp 9 đỗ tốt nghiệp, trong đó trên 93% chuyển lên học bậc học THPT và 

học nghề.  

(8) Duy trì Trạm y tế xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; Tỷ lệ dân số có sổ 

khám chữa bệnh điện tử đạt trên 70%; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 

100%; vận động Nhân dân tham gia BHXH tự nguyên đạt chỉ tiêu cấp trên giao; Tỷ 

lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 12%; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 

dưới 1,2%. 

(9) Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt 90% trở lên. Tỷ lệ làng 

đạt danh hiệu văn hóa từ 75% trở lên. 

(10) Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo (đa chiều) dưới 11%.  

(11) Số lao động có việc làm mới khoảng 150 lao động; Tỷ lệ lao động qua 

đào tạo đạt trên 73%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ trên 23%; 

xuất khẩu lao động 10 - 15 người. 

(12) Tỷ lệ hộ gia đình được dùng nước hợp vệ sinh 100%; dùng nước sinh 

hoạt tập trung đạt 85% trở lên. 

(13) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn 

được thu gom, xử lý theo quy định đạt từ 80% trở lên. 

(14) Trồng rừng kinh tế sau thu hoạch trên 500ha, bảo vệ tốt các khu rừng 

đầu nguồn; thực hiện tốt các chỉ tiêu về trồng rừng gỗ lớn; duy trì tỷ lệ độ che phủ 

rừng đạt 80,5 - 81%. 

(15) Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, huấn luyện dân quân. Thực hiện tốt 

công tác quản lý quân dự bị động viên; giữ vững ổn định chính trị - TTATXH. 

(16) Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của 

xã; triển khai thực hiện tốt kế hoạch xây dựng thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới 

nâng cao.  

(17) Hoàn thành xây dựng Khu dân cư thôn Linh Phú để đưa vào đấu giá. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Tăng cường chỉ đạo Nhân dân quan tâm áp dụng tiến bộ KHKT, đưa cây, 

giống có giá trị, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất đi đôi với làm tốt công tác chăm 
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sóc, phòng, chống dịch bệnh cho hoa màu, vật nuôi; quản lý, khai thác, sử dụng có 

hiệu quả các công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất; tiếp tục đăng ký phát triển các 

sản phẩm thế mạnh địa phương, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP. Đẩy 

mạnh thực hiện trồng rừng tập trung, trồng rừng gỗ lớn, khai thác rừng trồng hợp 

lý. Đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR, ngăn chặn, xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm theo quy định. Tăng cường giải pháp để thu hồi diện tích 

đất rừng bị lấn chiếm để quản lý theo quy định. 

 2. Tiếp tục tạo điều kiện phát triển cơ sở sản xuất theo hướng công nghiệp, 

quan tâm hoạt động chế biến gỗ rừng trồng, cơ khí, sản xuất gạch..., góp phần tạo 

thêm việc làm và thu nhập ổn định cho Nhân dân; khuyến khích, thu hút các doanh 

nghiệp đầu tư vào liên kết sản xuất, đầu tư và tiêu thụ nông, lâm sản. Tăng cường 

đào tạo nghề đi đôi với giải quyết việc làm cho người lao động. Duy trì tốt các hoạt 

động tại Chợ trung tâm xã, đẩy nhanh việc cho thầu kiot chợ; nâng cao chất lượng 

các loại hình dịch vụ như: Vận tải hàng hoá, vận tải hành khách,... quản lý thị trường, 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.  

3. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên môi trường, kiểm tra tình hình sử 

dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm 

Luật đất đai; tiếp tục tuyên truyền thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19 và Kết luận 

số 120 của BTV Tỉnh uỷ; Chỉ thị 16 của BTV Huyện uỷ; làm tốt công tác giải phóng 

mặt mặt, tuyên truyền vận động Nhân dân tặng cây, hiến đất, bàn giao mặt bằng để 

thực các công trình phúc lợi. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công trình 

xây dựng cơ bản trên địa bàn; kiểm tra thường xuyên việc khai thác tài nguyên đảm 

bảo khai thác gắn với bảo vệ môi trường hợp lý và phát triển bền vững. Đẩy mạnh 

việc tuyên truyền về bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu; tiếp tục 

tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17 của BTV 

Tỉnh uỷ, tổ chức ra quân về sinh môi trường theo kế hoạch. Quan tâm làm tốt công 

tác quản lý công trình nước sạch, bảo đảm nguồn nước phục vụ người dân.  

4. Thực hiện có hiệu quả công tác thu - chi ngân sách; tăng cường khai thác 

các nguồn thu theo quy định, duy trì hình thức khoán chi tiết số thu cho các bộ phận. 

Thực hành chi tiết kiệm, đảm bảo cân đối chi cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương; chủ động thanh quyết toán nhanh các khoản thu - chi theo 

phân cấp, đúng thời gian quy định. Thực hiện tốt công tác tín dụng ngân hàng, tạo 

điều kiện cho Nhân dân tiếp cận các nguồn vốn vay giúp ổn định cuộc sống, phát 

triển kinh tế. Không để việc nợ xấu, quá hạn xảy ra. 

5. Tập trung triển khai, đẩy mạnh thực hiện tốt ngay từ đầu năm các chương 

trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là công tác xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất 

lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã; triển khai các giải pháp xây dựng 

nông thôn mới nâng cao đối với các thôn; quan tâm triển khai thực hiện tốt các chính 

sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo vùng dân tộc, thôn ĐBKK. 

 6. Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường các 

giải pháp phát triển trưởng chuẩn quốc gia theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
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Kế hoạch số 13-KH/ĐU, ngày 17/6/2021 về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/HU, ngày 

28/4/2021 của BTV Huyện uỷ về lãnh đạo công tác xây dựng trường học đạt chuẩn 

quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 42-NQ/ĐU, ngày 22 tháng 11 năm 

2021 của Đảng ủy xã về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 

giai đoạn 2021 - 2026. 

7. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; 

chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; sử 

dụng có hiệu quả các trang thiết bị và nguồn kinh phí nhà nước đầu tư cho công tác 

chăm sóc sức khoẻ Nhân dân. Vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế; 

bảo hiểm xã hội tự nguyện; Thực hiện tốt công tác dân số - KHHGĐ và trẻ em; tăng 

cường công tác truyền thông và các dịch vụ KHHGĐ, các chương trình, mục tiêu 

quốc gia về dân số - KHHGĐ theo pháp lệnh dân số; tăng cường các giải pháp giảm 

tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng. 

8. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất 

nước, của tỉnh, huyện, địa phương; thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá 

dân tộc, triển khai thực hiện tốt các quy ước làng văn hoá, thực hiện nghiêm quy 

định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đẩy mạnh các hoạt 

động  phong trào văn hoá văn nghệ, TDTT quần chúng; tổ chức các giải thể thao 

bảo đảm chất lượng. 

9. Thực hiện tốt các chính xã hội, vận động Nhân dân hăng hái đóng góp ủng 

hộ các loại quỹ phúc lợi, quỹ đền ơn đáp nghĩa và chỉ đạo sử dụng có hiệu quả các 

loại quỹ này. Quan tâm kịp thời đến các đối tượng gia đình chính sách, người có 

công, đối tượng BTXH, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi, trẻ em 

nghèo; làm tốt công tác giảm nghèo theo quy định. 

 10. Duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực đảm bảo sẵn sàng thực hiện 

nhiệm vụ. Thực hiện có chất lượng công tác huấn luyện dân quân; Hoàn thành 100% 

chỉ tiêu động viên quân dự bị, tuyển quân, quản lý tốt các loại vũ khí, trang bị theo 

quy định. Thường xuyên nắm bắt tình hình an ninh chính trị - TTATXH; quản lý tốt 

công tác nhân hộ khẩu, tăng cường công tác bảo đảm ANCT - TTATXH trên địa 

bàn; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông; phối hợp 

xử lý nghiêm các vụ vi phạm trật tự  an toàn xã hội và trường hợp vi phạm luật giao 

thông đường bộ, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho công dân; nâng cao ý thực chấp hành pháp 

luật của cán bộ và công dân; duy trì tốt chế độ tiếp dân, kịp thời giải quyết các đơn 

đề nghị của công dân theo đúng quy định.  

11. Tăng cường cải cách hành chính với mục tiêu trọng tâm các thủ tục hành 

chính áp dụng cơ chế một cửa liên thông được số hóa, luân chuyển, phối hợp xử lý 

trực tuyến; Tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên cơ 

sở đơn giản hóa, chuẩn hóa và thống nhất hóa về hồ sơ và quy trình giải quyết thủ 
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tục hành chính. Tăng cường thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số gắn với thực hiện tố 

Đề án 06 của Chính phủ. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, chống 

lãng phí, nêu cao tinh thần tiết kiệm của cán bộ, công chức và người lao động; Nâng 

cao năng lực quản lý, điều hành, tinh thần, thái độ và chất lượng đội ngũ cán bộ, 

công chức. 

12. Tăng cường, thường xuyên nâng cao và tăng cường làm tốt công tác phối 

hợp với UBMTTQ và các Hội đoàn thể xã trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển 

KT- XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2024. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 

của UBND xã Tuấn Đạo./. 
 

Nơi nhận:   
- UBND huyện; 

- Đồng chí HUV phụ trách xã; 

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã 

- UBMTTQ, các ngành, hội, đoàn thể xã; 

- Đại biểu HĐND xã; 

- Các nhà trường; 

- Trạm y tế; 

- Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn; 

- Kiểm lâm địa bàn; 

- Lưu: VT, VP Châu. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Thành 
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